Bài 11. Thiết kế hệ thống AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 11.D1.1. Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần trong hệ thống.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Phân biệt được khái niệm một hệ thống AI hoàn chỉnh với một mô hình thuật toán AI đơn lẻ trong bối cảnh thực tiễn.
· Sắp xếp được các thành phần chức năng tương ứng vào 4 tầng kiến trúc của hệ thống AI (Mục tiêu, Dữ liệu, Mô hình AI, Thực thi và Phản hồi) trên sơ đồ thiết kế.
· Trình bày được cách thức vận hành tổng thể và vai trò của vòng lặp phản hồi (Feedback loop) trong việc giúp hệ thống AI tự thích nghi và duy trì mục tiêu tối ưu.
· Phân tích được mối quan hệ hữu cơ giữa mục tiêu, dữ liệu và mô hình AI để chẩn đoán nguyên nhân gây lỗi hệ thống từ các tình huống biến động dữ liệu thực tế.
· Thiết kế được sơ đồ kiến trúc hệ thống AI sơ bộ cho một ứng dụng tự động hóa cụ thể trong đời sống hoặc học tập.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn trọng, tư duy hệ thống và tinh thần trách nhiệm thông qua việc nhận diện rủi ro sai lệch dữ liệu (“Rác vào - Rác ra”) và tầm quan trọng của việc làm sạch, kiểm thử dữ liệu trước khi đưa vào mô hình AI vận hành thực tế.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/màn hình tương tác, máy tính giáo viên kết nối mạng Internet.
· Học liệu bài giảng: Bộ slide bài giảng điện tử “Bài 11: Thiết kế hệ thống AI” (phong cách Deep Tech Blue, tích hợp phản ứng cân bằng hóa học).
· Dụng cụ thực hành:
· Bộ Thẻ chức năng hệ thống (8 thẻ chữ A, B, C, D, E, F, G, H cho mỗi nhóm học sinh).
· Phiếu học tập số 1: Khung kiến trúc hệ thống AI 4 tầng (khổ giấy A3) và bút dạ.
· Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tình huống thực tiễn phục vụ đánh giá nhanh.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X161e49975ff38892a4955a753c3b3c0b231e446]Hoạt động 1: Khám phá khung kiến trúc hệ thống AI và tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Phân biệt được sự khác biệt giữa mô hình thuật toán đơn lẻ và một hệ thống AI hoàn chỉnh.
· Nhận biết được 4 tầng kiến trúc tiêu chuẩn của một hệ thống AI (Mục tiêu, Dữ liệu, Mô hình AI, Thực thi & Phản hồi).
· Tiếp nhận và hiểu rõ yêu cầu của thử thách “Đóng vai Kĩ sư trưởng Kiến trúc AI: Thiết kế hệ thống giám sát và tối ưu hóa phản ứng tổng hợp Ammonia ()”.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao thông tin:
· GV trình chiếu Slide 2 và 3, dẫn dắt từ nghịch lí hóa học trong phản ứng Haber-Bosch:  (). Theo Le Chatelier, áp suất cao giúp tăng hiệu suất, nhiệt độ thấp giúp tăng hiệu suất nhưng tốc độ phản ứng lại quá chậm. Kĩ sư phải tìm và giữ điểm tối ưu () liên tục. Thao tác thủ công của con người có độ trễ lớn, không thể tinh chỉnh chính xác từng giây.
· GV trình chiếu Slide 6 và 7, phân tích ngộ nhận “Hệ thống AI chỉ là một mô hình thuật toán” và dùng ẩn dụ sinh học: Hệ thống AI như một cơ thể sống gồm Cảm biến (giác quan thu nhận), Mô hình AI (não bộ phán đoán), Cơ cấu chấp hành (tay chân hành động), và Hệ phản hồi (dây thần kinh cảm giác đánh giá sai lệch để học hỏi).
· GV giới thiệu Slide 9 về Khung kiến trúc 4 tầng tiêu chuẩn: Tầng 1 (Mục tiêu & Tiêu chuẩn); Tầng 2 (Thu nhận & Tiền xử lý dữ liệu); Tầng 3 (Mô hình AI & Xử lý cốt lõi); Tầng 4 (Thực thi, Đánh giá & Phản hồi).
· Giao nhiệm vụ cho học sinh:
GV trình chiếu Slide 11, 12, 13 và giao nhiệm vụ nhóm:
NHIỆM VỤ NHÓM: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG AI TỐI ƯU HÓA LÒ PHẢN ỨNG AMMONIA
Các nhóm đóng vai trò là “Đội ngũ Kĩ sư Kiến trúc AI”, sử dụng Bộ 8 thẻ chức năng được phát để dán vào đúng 4 tầng trên Phiếu học tập số 1 (khổ A3) và thiết lập luồng vận hành của hệ thống:
- Danh sách 8 thẻ:
- (A) Cảm biến đo nhiệt độ (), áp suất (), nồng độ khí ()
- (B) Module tiền xử lý lọc nhiễu tín hiệu và làm sạch dữ liệu
- (C) Mô hình học máy dự đoán dịch chuyển cân bằng Le Chatelier và tính toán điểm tối ưu
- (D) Bộ van vi sai điều khiển lưu lượng khí và công suất điện trở nhiệt
- (E) Mục tiêu hệ thống: Duy trì nồng độ , giảm  năng lượng, an toàn áp suất
- (F) Dashboard hiển thị cảnh báo và thông số thời gian thực cho kĩ sư ca trực
- (G) Cơ sở dữ liệu Log lưu trữ toàn bộ lịch sử nhiệt - áp
- (H) Vòng lặp phản hồi: Đo lường độ sai lệch hiệu suất thực tế so với mục tiêu và cập nhật tham số
- Yêu cầu thực hiện:
1. Dán 8 thẻ vào 4 tầng kiến trúc phù hợp.
2. Dùng bút dạ vẽ các mũi tên nối giữa các thẻ để tạo thành luồng vận hành khép kín, chỉ rõ vòng lặp phản hồi (Feedback loop).
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 6 phút.

[bookmark: X9ec34a7277fb006b694c1830a655ff2ad09e741]Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ thiết kế kiến trúc hệ thống (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Sắp xếp được chính xác các thẻ chức năng vào 4 tầng của hệ thống AI.
· Thiết lập được các luồng truyền nhận dữ liệu logic giữa các tầng và vẽ được đường phản hồi khép kín (Feedback loop).
· Rèn luyện kĩ năng hợp tác nhóm, tư duy logic và phân loại thành phần kĩ thuật.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm 4 - 6 học sinh, mỗi nhóm được cấp 01 Phiếu học tập A3 và 01 bộ 8 thẻ từ.
· Tiến trình học sinh thực hiện:
· Nhóm thảo luận, phân loại các thẻ: thẻ nào là đích đến/tiêu chuẩn (Mục tiêu), thẻ nào là thiết bị đo/dữ liệu, thẻ nào là thuật toán, thẻ nào là thiết bị hành động/phản hồi.
· Dán thẻ vào 4 tầng tương ứng trên Phiếu học tập A3.
· Sử dụng bút dạ vẽ đường đi của luồng thông tin: Dữ liệu lò  Cảm biến  Tiền xử lý  Mô hình AI  Cơ cấu chấp hành  Tác động lên lò  Đo lường lại  Vòng phản hồi.
· Quan sát và hỗ trợ của GV:
· Dự kiến sai lầm 1: Học sinh dễ nhầm lẫn thẻ (G) Cơ sở dữ liệu Log để ở Tầng 4 hoặc Tầng 3. GV gợi ý: Cơ sở dữ liệu lưu trữ giá trị đo đạc thuộc về tài nguyên dữ liệu (Tầng 2).
· Dự kiến sai lầm 2: Học sinh chỉ vẽ đường thẳng một chiều từ Tầng 1 đến Tầng 4 rồi kết thúc, quên mất vòng phản hồi (Feedback loop) để hệ thống tự điều chỉnh. GV đặt câu hỏi gợi mở: “Sau khi van vặn xong, làm sao AI biết được lò phản ứng đã mát hơn hay chưa?”.
· Dự kiến sai lầm 3: Nhóm xếp thẻ (F) Dashboard lên Tầng 1 cùng Mục tiêu. GV lưu ý: Dashboard là giao diện tương tác thực thi, giám sát kết quả ở tầng cuối.

[bookmark: X814187496ab46b454b814a28917617897218fce]Hoạt động 3: Báo cáo, phản biện và phân tích mối quan hệ hữu cơ trong hệ thống (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày được bản thiết kế kiến trúc hệ thống AI và bảo vệ được lập luận sắp xếp của nhóm mình.
· Khắc sâu bản chất của Vòng lặp phản hồi (Feedback loop) và mối liên hệ qua lại giữa các khối chức năng.
· Giải quyết được tình huống phản biện tư duy bậc cao về sự cố trôi dạt dữ liệu (Data Drift), cảm biến lỗi trong công nghiệp hóa chất.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo sản phẩm:
· GV chọn 1 nhóm hoàn thành nhanh nhất treo sản phẩm lên bảng chính; 1 nhóm khác có cách vẽ luồng dữ liệu độc đáo treo cạnh bên.
· Đại diện nhóm 1 trình bày trong 2 phút: Vị trí các thẻ ở 4 tầng và đường đi của luồng dữ liệu.
· Nhóm 2 nhận xét, so sánh điểm giống và khác biệt.
· Khai thác dư địa và thảo luận tư duy bậc cao:
· GV dẫn dắt tình huống phản biện dựa trên Slide 18 (Sự cố trong sản xuất axit sunfuric: ):
· Tình huống thảo luận: “Sau 3 tháng vận hành trơn tru, khí độc bỗng rò rỉ tăng vọt ra môi trường nhưng hệ thống AI vẫn báo trạng thái bình thường. Hãy quan sát hệ thống bạn vừa thiết kế và cho biết: Sự cố này nhiều khả năng bắt nguồn từ khâu nào? Nếu loại bỏ module Tiền xử lý lọc nhiễu (Thẻ B), hệ thống sẽ gặp thảm họa gì?”.
· Học sinh thảo luận và tranh biện:
· Đại diện các nhóm trả lời: Có thể cảm biến (Thẻ A) bị bám muội axit làm chỉ số đo bị sai; hoặc module tiền xử lý (Thẻ B) bỏ sót tín hiệu bất thường; hoặc chất xúc tác trong lò bị thoái hóa khiến mô hình AI (Thẻ C) suy luận sai lệch với thực tế.
· Học sinh nhận xét: Nếu không có tiền xử lý, dữ liệu nhiễu sẽ làm AI ra lệnh đóng/mở van liên tục và sai lệch, dẫn tới quá nhiệt, nổ lò phản ứng (“Rác vào - Rác ra”).
· Tổng kết nội dung thảo luận: GV kích hoạt câu hỏi chốt về mối quan hệ giữa 3 đỉnh tam giác: “Mục tiêu - Dữ liệu - Mô hình” (tham chiếu Slide 17 và 31).

[bookmark: X60b4fc89171ee18069a40e12a9a7a160317278a]Hoạt động 4: Đánh giá, chuẩn hóa kiến thức và vận dụng thực tiễn (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức về cấu trúc 4 tầng và nguyên lí vận hành của hệ thống AI.
· Đánh giá mức độ nắm vững bài học thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trích xuất từ slide.
· Vận dụng kiến thức thiết kế hệ thống AI vào một bài toán thực tế trong đời sống (nhà thông minh hoặc nông nghiệp công nghệ cao).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và chuẩn hóa kiến thức (Slide 14 - 17, 34):
· GV công bố đáp án chuẩn của bản thiết kế kiến trúc hệ thống AI:
· Tầng 1 (Mục tiêu & Tiêu chuẩn): Thẻ E.
· Tầng 2 (Thu nhận & Tiền xử lý dữ liệu): Thẻ A, Thẻ B, Thẻ G.
· Tầng 3 (Mô hình AI & Xử lý cốt lõi): Thẻ C.
· Tầng 4 (Thực thi, Đánh giá & Phản hồi): Thẻ D, Thẻ F, Thẻ H.
· GV nhấn mạnh công thức vận hành: Mục tiêu định hướng việc thu thập Dữ liệu  Dữ liệu sạch nuôi dưỡng Mô hình AI  Mô hình AI quyết định Hành động thực thi  Hành động tác động Môi trường  Vòng lặp phản hồi khép kín chu trình.
· Đánh giá củng cố nhanh (Trắc nghiệm tương tác từ Slide 19 đến Slide 28):
· GV chiếu lần lượt các câu hỏi đánh giá nhanh, HS giơ thẻ đáp án (A, B, C, D):
· Câu 1: Thành phần nào là “kim chỉ nam” cho việc thu thập dữ liệu và chọn thuật toán?  Đáp án B (Mục tiêu).
· Câu 2: Dữ liệu đầu vào thời gian thực của tháp phản ứng?  Đáp án C (, nồng độ).
· Câu 3: Vì sao cần tầng tiền xử lý?  Đáp án A (Loại bỏ nhiễu, tránh “Rác vào - Rác ra”).
· Câu 4: Cơ chế nào giúp AI so sánh kết quả thực tế với mục tiêu để tự thích nghi?  Đáp án B (Feedback loop).
· Yêu cầu học sinh ghi chép nội dung cốt lõi vào vở:
· 4 tầng kiến trúc của một hệ thống AI.
· Sơ đồ khối: Dữ liệu  Tiền xử lý  Mô hình AI  Chấp hành  Vòng phản hồi.
· Nhiệm vụ vận dụng sáng tạo tại nhà (Slide 35):
· GV giao nhiệm vụ cá nhân về nhà trên 1 trang giấy A4 hoặc file PDF nộp lên LMS:
> “Đóng vai Kĩ sư AI, hãy lựa chọn 1 trong 2 bài toán sau để phác thảo sơ đồ khối hệ thống AI:
> 1. Hệ thống điều hòa phòng học thông minh tự động tối ưu hóa điện năng và độ dễ chịu.
> 2. Hệ thống tự động giám sát và cân bằng độ pH/oxy hòa tan trong ao nuôi tôm công nghệ cao.
> Yêu cầu: Xác định rõ Mục tiêu; Dữ liệu thu thập từ cảm biến nào; Mô hình AI làm nhiệm vụ gì; Thiết bị chấp hành thực thi hành động nào; Vòng phản hồi được thiết lập ra sao.”
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